Chương 2: TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

1. Kiểm soát và truyền đạt thông tin trong công tác QLĐH
2. Làm việc với khách hàng
3. Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp
4. Tìm kiếm và lựa chọn công ty gia công
5. Tính giá sản phẩm may.
6. Theo dõi và phát triển mẫu
6.1. Nội dung, yêu cầu, ý nghĩa của công tác theo dõi và phát triển mẫu 
6.1.1. Nội dung:
- Đáp ứng đầy đủ các loại mẫu sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng với đúng chất lượng và thời gian
-  Chịu trách nhiệm chuẩn bị toàn bộ vải, phụ liệu cần để may mẫu
-  Dịch tất cả các tài liệu, góp ý của khách hàng, quy cách gắn nhãn…liên quan đến mẫu
-  Lấy thông tin định mức từ phòng rập để làm báo giá
-  Lên kế hoạch theo dõi và đôn đốc để thực hiện mẫu
-  Gửi yêu cầu đến phòng mẫu, bộ phận sản xuất của nhà máy để thực hiện đầu đủ các loại mẫu cần thiết
-  Trực tiếp gửi mẫu và thông tin đến khách hàng
-  Truyền đạt mọi góp ý quan trọng ảnh hưởng đến hàng sản xuất đại trà cho các bộ phận liên quan
-  Lưu giữ cẩn thận các loại mẫu.
6.1.2. Yêu cầu đối với nhân viên làm QLĐH về theo dõi và phát triển mẫu
Có kiến thức và sự am hiểu nhất định về:
-  Các tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu trúc sản phẩm may, quy cách may sản phẩm
- Chủng loại, quy cách chất lượng các loại phụ liệu cần thiết cấu thành sản phẩm.
-  Công tác thử nghiệm và kiểm định chất lượng mẫu may, vải, phụ liệu may
6.1.3. Ý nghĩa
· Đối với khách hàng
-  Thông qua chất lượng mẫu khách hàng đánh giá được năng lực, trình độ tay nghề của nhà máy, quyết định số lượng đơn hàng sẽ gửi
-  Là cơ sở để xem xét sự phù hợp về chất liệu và thiết kế sản phẩm, về thông số, giá thành sản phẩm.
· Đối với nhà máy:
-  Thuyết phục khách hàng lựa chọn nhà máy để sản xuất đơn hàng
-  Dựa vào mẫu để có quy trình may sản phẩm, xác định được định mức thời gian hoàn thành sản phẩm, mức độ khó dễ của sản phẩm, ….
-  Tính toán năng xuất và giá gia công trước khi kí hợp đồng
-  Tính toán định mức sử dụng nguyên phụ liệu
6.2. Quy trình theo dõi và phát triển mẫu
   6. 2.1. Giới thiệu các giai đoạn phát triển mẫu 
Tùy theo hình thức sản xuất đơn hàng mà khách hàng có yêu cầu quá trình phát triển mẫu cụ thể khác nhau. Tuy nhiên chúng ta có thể chia quá trình này thành 2 giai đoạn chính:

    6.2.2.Khái niệm về các loại mẫu
    Mẫu là đại diện cho mặt hàng cần sản xuất. Chất lương mẫu và thời gian giao mẫu sẽ thể hiện năng lực và cung cách làm việc của nhà máy. Vì vậy bất cứ khách hàng nào trước khi đưa đơn đặt hàng cho nhà máy đều yêu vầu làm mẫu. Tùy theo mỗi công ty mà có yêu cầu phát triển mẫu khác nhau.
Dưới đây là một số mẫu thường được sử dụng trong ngành may:
      a. Mẫu gốc ( Original sample)
	          Là mẫu khách hàng đưa đến để đặt doanh nghiệp sản xuất, là căn cứ đề so sánh và phát triển các mẫu sau này.
      b. Mẫu proto (mẫu công ty chào cho khách hàng)
     Là mẫu ban đầu được thực hiện dựa trên thiết kế kiểu dáng sản phẩm, tài liệu kỹ thuật khách hàng gửi. Mẫu này chủ yếu để xem xét sự cân đối hài hòa trong cấu trúc sản phẩm. Mẫu may chỉ cần có tính chất, thành phần tương tự và thông số mẫu không khắt khe, chính xác như tài liệu. Thông thường mẫu này may size cơ bản theo tài liệu kỹ thuật của khách hàng có thể sử dụng nguyên phụ liệu thay thế. Do đó khi gửi cho khách hàng sẽ có nhiều điều chỉnh tiếp theo về kiểu dáng cũng như về chất liệu. Ngoài ra, khách hàng kiểm tra độ vừa vặn của mẫu để tìm ra những điểm bất hợp lý, nhằm chỉnh sửa bảng thông số cho phù hợp với vóc dáng người mặc.
       Khách hàng thường yêu cầu nhiều doanh nghiệp cùng thực hiện mẫu proto sau khi đã cung cấp các thông tin cần thiết về: tài liệu kỹ thuật, bảng màu, mẫu phát triển ( nếu có), rập giấy ( nếu có), các chi tiết in thêu hoặc wash ( nếu có)….để họ có thể dễ dàng so sánh và lựa chọn doanh nghiệp gia công
       Mỗi nhà máy thường phải làm ít nhất 4 mẫu proto và gửi cho khách hàng phê duyệt. Thời gian phê duyệt thường từ 7 – 10 ngày. Nếu mẫu proto không đạt nhà máy sẽ phải làm mẫu proto lần 2
      c. Mẫu proto lần 2 (Second proto sample)
    Khi khách hàng đề nghị may mẫu proto lần 2, họ sẽ gửi bộ TLKT mới trong đó cập nhật những thay đổi, chỉnh sửa. Lúc này nhân viên QLĐH cần lên kế hoạch may mẫu lại và các công việc được lặp lại như giai đoạn may mẫu proto. Nếu mẫu may vẫn chưa đạt yêu cầu khách hàng sẽ yêu cầu may mẫu lần 3.
      d. Mẫu kiểm thông số ( fit sample)
     Là mẫu quan trọng nhất trong quá trình phát triển mẫu, được thực hiện sau khi đã duyệt mẫu proto. Mẫu fit đòi hỏi phải đúng thông số như yêu cầu được mặc thử trên người mẫu thật hoặc trên form manequin chuẩn. Do đó nếu thông số không đảm bảo thì cẩn điều chỉnh rập cho thích hợp.
    Với sản phẩm có wash, mẫu fit sẽ không yêu cầu wash giống như mẫu gốc nhưng cần phải đúng về thông số và quy cách may như TLKT
      e. Mẫu trưng bày ( show room sample)
      Là mẫu để khách hàng chào hàng đến các đại lý và hệ thống cửa hàng hoặc trưng bày trong các phòng trưng bày nhằm thu hút thị yếu người tiêu dùng qua các kênh bán lẻ. Từ đó tính toán sản lượng đơn hàng một cách hợp lý. Yêu cầu của mẫu trong giai đoạn này là may trên size chuẩn với vải, phụ liệu và kiểu dáng đúng như đơn hàng đại trà.
      f. Mẫu kiểm size ( Size set sample)
     Là mẫu may tất cả các size hoặc size nhỏ nhất – size giữa – size lớn nhất để kiểm tra thông số từng size và bước nhảy giữa các size có hợp lý hay không để gửi cho khách hàng.
      g. Mẫu tiền sản xuất ( PP sample/ Approval sample)
     Là mẫu may sử dụng đúng NPL để gửi cho khách hàng duyệt lại toàn diện trước khi bắt đầu cắt đơn hàng đại trà. Nếu khách hàng chưa duyệt mẫu PP, dù đã nhận đơn hàng nhà máy cũng không được triển khai sản xuất.
     Khi thực hiện mẫu PP đièu kiện tiên quyết là đúng – đạt – đẹp để được khách hàng chấp nhận và tránh được mọi trì hoãn cho kế hoạch lên chuyền.
      h. Mẫu thử nghiệm( Test sample)
     Thường là mẫu để kiểm tra tính chất hóa lý của sản phẩm: thử độ bền kéo, độ xé rách, độ bền màu, độ bền giặt…Sản phẩm phải đạt độ bền theo tiêu chuẩn của khách hàng đưa ra. Việc thử nghiệm có thể thực hiện tại phòng thí nghiệm của công ty hoặc gửi cho khách hàng tự triển khai. 
      i. Mẫu wash (wash sample)
     Là loại mẫu dành cho sản phẩm có chất liệu Demin, khaki hoặc những sản phẩm đòi hỏi có giặt. Mẫu wash cần được làm cùng chất liệu với mẫu gốc và được gửi cho khách hàng phê duyệt chất lượng wash, kiểu wash, thông số wash, độ co giãn sau wash. Mẫu này được thực hiện đồng thời với mẫu PP và mẫu kiểm size
      j. Mẫu ánh màu ( Shadeband sample)
    Là mẫu kiểm tra ánh màu cho sản phẩm, được chọn từ lô hàng đang sản xuất gửi cho khách hàng để họ đánh giá về chất lượng, màu sắc của vải sau wash đối với hàng đại trà, tránh hiện tượng sản phẩm mẫu và sản phẩm đại trà có ánh màu khác nhau
      k. Mẫu trên chuyền (TOP sample)
    Là mẫu chọn ra từ hàng thành phẩm trên chuyền may và gửi cho khách hàng xem xét. Thông qua mẫu TOP khách hàng sẽ đánh giá lô hàng đang sản xuất có đúng với mẫu PP đã duyệt hay không. Đồng thời cũng là mẫu dùng để duyệt cho xuất hàng khi khách hàng kiểm tra cuối cùng.
      l. Mẫu lưu trữ ( keeping sample, shipment sample, reference sample)
   Là mẫu được lấy từ xưởng hoàn thành và gửi cho khách hàng sau khi đã đóng gói hoàn chỉnh. Mẫu này cũng được lưu lại công ty để tham khảo cho mùa sau và đối chứng khi xảy ra vấn đề
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Giai đoạn phát triển đơn hàng ( Mẫu phát triển)
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